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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ........................................................ 

A Trắc nghiệm: 

Câu 1:  bằng 

A. . B. 1. C. . D. . 

Câu 2: Kết quả đúng của  bằng 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 3: Cho cấp số cộng 1, 8, 15, 22, 29,….Công sai của cấp số cộng này là 

A. 10. B. 9. C. 8. D. 7. 

Câu 4: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là 

trung điểm BC, J là trung điểm BM. Khẳng định nào sau đây đúng ? 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 5: Cho tứ diện SABC có tam giác ABC vuông tại B và . Hỏi tứ diện SABC có mấy mặt 

là tam giác vuông?  

A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. 

Câu 6: Với k là số nguyên dương. Kết quả của giới hạn  là 

A. . B. x. C. 0. D. . 

Câu 7: Cho Cấp số nhân có 1 3u   ,q =  . Tính u5 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 8: Cho đoạn thẳng AB trong không gian. Nếu ta chọn điểm đầu là A, điểm cuối là B ta có một 

vectơ, được kí hiệu là 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 9: Trong các giới hạn sau đây, giới hạn nào bằng ? 

A. . B. . C. . D. . 
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Câu 10: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, góc giữa đường thẳng A’C’ và A’D bằng 

A. 300 . B. 1200 . C. 600 . D. 900 . 

Câu 11: Cho lim 0nu a   , . Giới hạn  bằng 

A. . B. . C. 0. D. . 

Câu 12: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. AB = a, 3AD a . Cạnh bên SA  

(ABCD) và SA = a. Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAB) bằng 

A. 450 .  B. 900 .  C. 600 .  D. 300 .  

Câu 13: Hàm số  có đồ thị dưới đây gián đoạn tại điểm có hoành độ bằng bao nhiêu? 

A. 1. B. 2.  

C. 0. D. 3. 

 

 

Câu 14: Tính  

A. -2. B. 2. C. 
1

2
. D. 

1

2
 . 

Câu 15:  là 

A. .  B. 
1

10
.  C. .  D. -9. 

Câu 16: Tổng  Có giá trị bằng 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 17: Mệnh đề nào sau đây là đúng: 

A. . B. 
1

lim
1

n

n


 


. C. . D. . 

Câu 18: Cho a và b là các số thực khác 0. Nếu  thì a b  bằng 

A. 2. B. -4. C. -6. D. 8. 

Câu 19: 2lim ( 4 2 )
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Câu 20: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thoi tâm O và SA SC . Các khẳng định sau, 

khẳng định nào đúng? 

A. BD  (SAC). B. SO  (ABCD). C. AC  (SBD). D. AB  (SAD). 

Câu 21:  bằng 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 22: Cho hàm số 
2 1 0

( )
0

x khi x
f x

x khi x

  
 


 . Chọn kết quả đúng của  

0
lim
x

f x


 

A. .0.  B. -1.  C. 1.  D. Không tồn tại. 

Câu 23: Cho phương trình  Chọn khẳng định đúng: 

A. Phương trình  có đúng ba nghiệm trên khoảng . 

B. Phương trình  có đúng bốn nghiệm trên khoảng . 

C. Phương trình  có đúng hai nghiệm trên khoảng . 

D. Phương trình  có đúng một nghiệm trên khoảng . 

Câu 24: Cho hàm số . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: 

A.  liên tục trên các khoảng ,  và . 

B.  liên tục trên các khoảng  và . 

C.  liên tục trên các khoảng  và . 

D.  liên tục trên . 

Câu 25: Công thức nào sau đây đúng với số hạng tổng quát của cấp số cộng có số hạng đầu 1u , công sai 

d≠0 

A.  1 1nu u n d   .    B. 1nu u d  .   

C.  1 1 , 2nu u n d n    .   D.  1 1nu u n d   . 

Câu 26: Giới hạn 
 
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 (a/b tối giản) khi đó tổng a+b bằng 

A. 21. B. 11. C. 19. D. 51. 
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Câu 27: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I. SA  (ABCD). Góc giữa SC và mặt 

phẳng đáy là 

A. góc . B. góc . C. góc . D. góc . 

Câu 28: Số hạng đầu và công sai của cấp số cộng (un) với lần lượt là 

A. -4 và -3. B. 3 và 4. C. 4 và 3. D. -3 và -4 

Câu 29: Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của tham số thực  để hàm số 

liên tục tại . 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 30: Giới hạn  . Giá trị của a bằng 

A. 6. B. 12. C. -6. D. -12. 

B. Tự luận:  

Câu 31: (1.5 đ) Tính các giới hạn sau:  

a) 
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Câu 32: (1,0 đ) Xét tính liên tục của hàm số f(x) =  tại x0 = 5 

Câu 33: (1.5 đ) Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông ABCD  cạnh a, biết ( )SA ABCD  và SA 

=
6

3
a  . 

 a) Chứng minh ( )BC SAB .  

b) Tính góc giữa AC và (SBC). 

Giáo viên: Trần Lê Cường 
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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ........................................................ 

I. Cấp số cộng, cấp số nhân 

Câu 1. Trong các dãy số sau, dãy số nào không phải là một cấp số nhân? 

A. 2;  4;  8;  16;    B. 1;  1;  1;  1;       

C. 2 2 2 21 ;  2 ;  3 ;  4 ;    D.  3 5 7;  ;  ;  ;  0 .a a a a a   

Câu 2. Dãy số 3 3 .n
nu    là một cấp số nhân với: 

A. Công bội là 3 và số hạng đầu tiên là 1. 

B. Công bội là 2 và số hạng đầu tiên là 1. 

C. Công bội là 4 và số hạng đầu tiên là 2. 

D. Công bội là 2 và số hạng đầu tiên là 2. 

Câu 3. Cho cấp số nhân  nu  với 1 2u    và 5.q    Viết bốn số hạng đầu tiên của cấp số nhân. 

A. 2;  10;  50;  250.   B. 2;  10;  50;  250.   

C. 2;  10;  50;  250.     D. 2;  10;  50;  250.  

Câu 4. Cho cấp số nhân 
1 1 1 1

; ; ; ; .
2 4 8 4096

  Hỏi số 
1

4096
 là số hạng thứ mấy trong cấp số nhân đã 

cho? 

A. 11. B. 12. C. 10. D. 13. 

Câu 5. Cho dãy số tăng  ,  ,  a b c c  theo thứ tự lập thành cấp số nhân; đồng thời ,  8,  a b c  theo 

thứ tự lập thành cấp số cộng và ,  8,  64a b c   theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Tính giá trị biểu thức 

2 .P a b c    

A. 
184

.
9

P   B. 64.P   C. 
92

.
9

P   D. 32.P   

II. Giới hạn 

Câu 6. Tính giới hạn 
1

1

5 4.3
lim

2.5 3.4

n n

n n








. 

A. 
1

2
. B. 

5

3
. C. 

5

2
. D. 

1

3
. 

Câu 7. Tính  2lim 8 5n n n   . 

A. 2 . B. 6 . C. 4 . D.8 . 
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Câu 8. Giá trị của 
1

lim
kn

 ( *)k   bằng: 

A. 0 B. 2 C. 4 D. 5 

Câu 9. Tính giới hạn 
2

2

5
lim .

2 1

n n
L

n

 



 

A. 
3

.
2

L   B. 
1

.
2

L   C. 2.L   D. 1.L   

Câu 10. Nếu 
1

lim ( ) 3
x

f x


  và 
1

lim ( ) 9
x

g x


 , thì 
1

( )
lim

( )x

f x

g x
 bằng? 

A. 3  B. 9  C. 
1

3
 D. 1 

Câu 11. Kết quả của giới hạn 
2

2

2 5 3
lim

6 3x

x x

x x

 
 

 là: 

A. 2.  B. .  C. 3.  D. 2 . 

Câu 12. Kết quả của giới hạn 
 2

3 6
lim

2x

x

x 




 là: 

A. .  B. 3.  C. .  D. Không xác định. 

Câu 13. Biết rằng
3

23

2 6 3
lim 3 .

3x

x
a b

x


 


 Tính 2 2.a b  

A. 10.  B. 25.  C. 5.  D. 13.  

Câu 14. Có bao nhiêu giá trị của tham số a  để   2 2 2lim 2 1 0.
x

x a x x a x


       

A. 2.  B. 1.  C. 0.  D. 2.  

Câu 15. Kết quả  5lim 5 7L n n   là 

A.  . B.  . C. 5 . D. 7 . 

Câu 16. Tìm khẳng định đúng trong các định đúng trong các khẳng định sau đây. 

A.        
0 0

lim lim
x x x x

f x g x f x g x
 

      .  

B.        
0 0

lim lim
x x x x

f x g x f x g x
 

     . 

C.        
0 0 0

lim lim lim
x x x x x x

f x g x f x g x
  

   .  

D.        
0 0 0

lim lim lim
x x x x x x

f x g x f x g x
  

   . 

Câu 17. Trong các giới hạn sau, giới hạn nào không tồn tại. 

A. 
4

0

3
lim

5x

x

x
. B. 

22

2
lim

3 2x

x x

x x


 

. C. 
2

3

2 10
lim

9 3x

x

x




. D. 
3

2

8
lim

2x

x

x




. 
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Câu 18. Biết rằng  2 2lim 1 2 2
x

ax x x bx


       với ,  .a b  Tính .P ab  

A. 3.P    B. 2.P    C. 2.P   D. 3.P   

Câu 19. Cho hàm số  f x  xác định và liên tục trên   với  
2 3 2

1

x x
f x

x

 



 với mọi 1.x   Tính 

 1 .f  

A. 2.  B. 1.  C. 0.  D. 1.  

Câu 20. Tính giới hạn 
2

5 4
lim

1x

x

x




. 

A. 4 . B. 5 . C. 5 . D. 4 . 

 

III. Hàm số liên tục 

Câu 21. Cho hàm số 2

2 1 1

1 2 1 2

1 2

x khi x

y x x khi x

khi x

   
     
 

. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau 

A. Hàm số liên tục trên khoảng  ; 1  . B. Hàm số liên tục trên khoảng  1;  . 

C. Hàm số liên tục tại điểm 0 2x  . D. Hàm số liên tục tại điểm 0 1x   . 

Câu 22. Hàm số  
3 cos sin

2sin 3

x x x x
f x

x

 



 liên tục trên: 

A.  1;1 .  B.  1;5 .  C. 
3

; .
2

   
 

 D. .  

Câu 23. Tìm giá trị thực của tham số m  để hàm số  
3 2 2 2

khi 1
1

3 khi 1

x x x
x

f x x
x m x

  






 






  liên tục tại 

1.x   

A. 0.m   B. 2.m   C. 4.m   D. 6.m   

Câu 24. Cho hàm số    2

2
2

2

3 2

x
khi x

xf x

khi x

   
 

 . Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau đây? 

A. Hàm số liện tục trên  .  B. Hàm số liện tục trên khoảng  ;2 . 

C. Hàm số gián đoạn tại 2x  . D. Hàm số liện tục trên khoảng  2; . 
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IV. Đạo hàm 

Câu 25. Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình 3 23 9 2s t t t     ( t  tính bằng giây; s  

tính bằng mét). Khẳng định nào sau đây đúng?  

A. Vận tốc của chuyển động tại thời điểm 4t  là 15 /v m s .   

B. Vận tốc của chuyển động tại thời điểm 5t  là 18 /v m s .  

C. Vận tốc của chuyển động tại thời điểm 3t  là 12 /v m s .  

D. Vận tốc của chuyển động bằng 0  khi 0t 
 
hoặc 2t  . 

Câu 26. Cho phương trình 4 22 5 1 0.x x x     Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. Phương trình không có nghiệm trong khoảng  1;1 .  

B. Phương trình không có nghiệm trong khoảng  2;0 .  

C. Phương trình chỉ có một nghiệm trong khoảng  2;1 .  

D. Phương trình có ít nhất hai nghiệm trong khoảng  0;2 .  

Câu 27. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm tại 0x  là  0f x . Mệnh đề nào sau đây sai? 

A.      
0

0
0

0

lim .
x x

f x f x
f x

x x


 


  B.      0 0

0
0

lim .
x

f x x f x
f x

x 

  
 


 

C.      0 0
0 0

lim .
h

f x h f x
f x

h

 
   D.      

0

0 0
0

0

lim .
x x

f x x f x
f x

x x

 
 


 

Câu 28. Cho hàm số   3 21
2 2 8 1

3
f x x x x    , có đạo hàm là  f x . Tập hợp những giá trị của x  

để   0f x   là: 

A.  2 2 .  B.  2; 2 .  C.  4 2 .  D.  2 2 .  

Câu 29. Tính đạo hàm của hàm số 
1

tan
2

x
y


 . 

A. 
2

1
.

1
2cos

2

y
x

 


 B. 
2

1
.

1
cos

2

y
x

 


 C. 
2

1
.

1
2cos

2

y
x

  


 D. 
2

1
.

1
cos

2

y
x

  


 

Câu 30. Tính đạo hàm của hàm số 2sin 2y x  . 

A. 2

2

2 2
cos 2 .

2

x
y x

x

  


 B. 2

2
cos 2 .

2

x
y x

x
   


 

C. 2

2
cos 2 .

2

x
y x

x
  


 D. 2

2

1
cos 2 .

2

x
y x

x

  

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Câu 31. Cho hàm số 
3 4

2

x
y

x





. Tìm x  sao cho 20y  . 

A. 3.x   B. 3.x    C. 1.x   D. 1.x    

Câu 32. Giải bất phương trình '( ) 0f x   với 2( ) 4f x x x   . 

A. 2 2x    B. 2x   C. 2 x   D. 0x   

Câu 33. Một chuyển động thẳng xác định bởi phương trình 3 23 5 2s t t t    , trong đó t  tính bằng 

giây và s tính bằng mét. Gia tốc của chuyển động khi 3t   là: 

A. 224 /m s . B. 217 /m s . C. 214 /m s . D. 212 /m s . 

Câu 34. Phương trình tiếp tuyến của   :C 3y x  tại điểm 0 ( 1; 1)M    là: 

A. 3 2y x  . B. 3 2y x  . C. 3 3y x  . D. 3 3y x   . 

Câu 35. Tính đạo hàm của hàm số 2 siny x x . 

A. 22 sin cosy x x x x   . B. 22 sin cosy x x x x   . 

C. 2sin cosy x x x x   . D. 2sin cosy x x x x   . 

Câu 36. Cho hàm số 3 2- 2 5y x x x   có đồ thị  C . Viết phương trình tiếp tuyến của  C tai điểm có 

hoành độ 2x   . 

A. 25 26y x  . B. 9 10y x  . C. 25 24y x  . D. 9 8y x   . 

Câu 37. Cho hàm số 4 22 7y x x    . Giải phương trình 0y  . 

A. 1x   . B. 2x   . C. 
0

2

x

x


  

. D. 
0

1

x

x


  

. 

Giáo viên: Đặng Minh Huyền 

 


